
PHỤ LỤC II 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2026, 20271 

(Kèm theo Văn bản số…. ngày    /9/2026 của Sở Tư pháp) 

 

 I. BIỂU DỰ TOÁN NĂM 2026 

 1. ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN QPPL ĐÃ ĐƯỢC HĐND, UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH 

STT Số, ký hiệu, tên văn bản 
Trường hợp quy định tại Điều 21 Luật 

Ban hành văn bản QPPL 

Định mức theo 

Nghị quyết số 

10/2026/NQ-

HĐND 

Mức dự toán đề nghị Ghi chú 

1 
Nghị quyết số 

…ngày…quy định về… 
Điểm ..., khoản ... Điều 21    

2      

3      

4      

 Tổng cộng     

 

 2. ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN QPPL DỰ KIẾN THAM MƯU, ĐANG THAM MƯU 

STT 

Tên văn bản dự kiến ban 

hành hoặc tham mưu 

ban hành 

Trường hợp quy 

định tại Điều 21 Luật 

Ban hành văn bản 

QPPL 

Cơ sở pháp lý 

ban hành 

Định mức theo 

Nghị quyết số 

10/2026/NQ-HĐND 

Mức dự toán đề nghị Ghi chú 

I. Nghị quyết đặc thù2 theo mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

1. 
Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về...  

Ví dụ: Quy định biện 

pháp khác có tính chất 

    

 
 1 Để thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị các đơn vị lập theo Bảng excel 

 2 Nghị quyết quy định chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thí điểm các chính sách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 



2 

 
đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của 

địa phương 

2 …      

II. Nghị quyết thuộc trường hợp còn lại theo mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

1 
Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về... 

Ví dụ: Quy định chi 

tiết điều, khoản, điểm 

và các nội dung khác 

được giao trong văn 

bản quy phạm pháp 

luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên 

    

2 …      

III Quyết định của UBND tỉnh 

1       

2       

IV Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

1       

2       

 Tổng cộng      

 

II. BIỂU DỰ TOÁN NĂM 2027 

STT 
Trường hợp quy định tại Điều 21 Luật 

Ban hành văn bản QPPL 

Số lượng văn bản 

dự kiến 

Định mức theo Nghị quyết 

số 10/2026/NQ-HĐND 

Mức dự toán 

đề nghị 
Ghi chú 

1 

Nghị quyết đặc thù3 theo mục 1 Phụ lục I 

kèm theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-

HĐND 

 

   

 
 

 



3 

 

2 

Nghị quyết thuộc trường hợp còn lại theo 

mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 

10/2026/NQ-HĐND 

    

3 Quyết định của UBND tỉnh     

4 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh     

 Tổng cộng     

III. BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NĂM 2026 VÀ NĂM 2027 

STT Loại văn bản QPPL Số văn bản Số tiền dự toán Thành tiền 

I DỰ TOÁN NĂM 2026    

1.  Nghị quyết đặc thù4 theo mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 

quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

   

2.  Nghị quyết thuộc trường hợp còn lại theo mục 1 Phụ lục I 

kèm theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

   

3.  Quyết định của UBND tỉnh    

4.  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh    

Tổng kinh phí năm 2026    

II DỰ TOÁN NĂM 2027    

5.  Nghị quyết đặc thù5 theo mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 

quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

   

6.  Nghị quyết thuộc trường hợp còn lại theo mục 1 Phụ lục I 

kèm theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND 

   

7.  Quyết định của UBND tỉnh    

8.  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh    

Tổng kinh phí năm 2027    

 
 3 Nghị quyết quy định chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thí điểm các chính sách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

 4 Nghị quyết quy định chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thí điểm các chính sách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

 5 Nghị quyết quy định chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thí điểm các chính sách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 



4 
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